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THÔNG TIN TÀI SẢN THU GIỮ  
 

STT Chi tiết tài sản thu giữ  
Địa chỉ chủ tài sản theo 

HĐ bảo đảm 
Số CIF 

Khách 

hàng vay 

Chủ tài 

sản 

BĐS 

1 

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa 

đất số 506, tờ bản đồ số 40; tọa lạc tại phường Phú 

Thuận, quận 7, Tp Hồ Chí Minh. 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL 669471, Số 

vào sổ: CS 11114 do Sở tài nguyên và Môi trường Tp 

Hồ Chí Minh cấp ngày 01/08/2018. Cập nhật thay đổi 

chủ sở hữu/sử dụng lần cuối ngày 14/5/2019. 

147/19 Gò Ô Môi, tổ 22, 

KP 2, Phường Phú Thuận, 

Quận 7, Tp.HCM 

994465 

ông Bùi 

Duy 

Xuân – 

bà 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Trâm 

ông Bùi 

Duy Xuân 

– bà 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Trâm 

BĐS 

2 

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa 

đất số 407-7, tờ bản đồ số 3G (sơ đồ nền); tọa lạc tại số 

502/37/54, khu phố 3, phường Bình Thuận, quận 7, 

Tp.Hồ Chí Minh. 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 04035/2003 do 

UBND quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 

07/10/2003. Cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng lần 

cuối ngày 13/05/2019. 

147/19 Gò Ô Môi, tổ 22, 

KP 2, Phường Phú Thuận, 

Quận 7, Tp.HCM 
994465 

ông Bùi 

Duy 

Xuân – 

bà 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Trâm 

ông Bùi 

Duy Xuân 

– bà 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Trâm 

BĐS 

3 

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa 

đất số 168, tờ bản đồ số 28; tọa lạc tại xã Xuân Hiệp, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS 908545, Số 

vào sổ: CS 11785 do Sở tài nguyên và Môi trường, 

tỉnh Đồng Nai cấp ngày 10/9/2019. Cập nhật thay đổi 

chủ sở hữu/sử dụng lần cuối ngày 05/3/2021. 

Cọ Dầu II, xã Xuân Đông, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai 
994465 

ông Bùi 

Duy 

Xuân – 

bà 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Trâm 

ông Bùi 

Duy Hà – 

bà 

Nguyễn 

Thị 

Phượng 
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BĐS 

4 

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa 

đất số 169, tờ bản đồ số 28; tọa lạc tại xã Xuân Hiệp, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS 908544, Số 

vào sổ: CS 11787 do Sở tài nguyên và Môi trường, 

tỉnh Đồng Nai cấp ngày 10/9/2019. Cập nhật thay đổi 

chủ sở hữu/sử dụng lần cuối ngày 05/3/2021. 

Cọ Dầu II, xã Xuân Đông, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai 
994465 

ông Bùi 

Duy 

Xuân – 

bà 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Trâm 

ông Bùi 

Duy Hà – 

bà 

Nguyễn 

Thị 

Phượng 

BĐS 

5 

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa 

đất số 171, tờ bản đồ số 28; tọa lạc tại xã Xuân Hiệp, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS 908546, Số 

vào sổ: CS 11786 do Sở tài nguyên và Môi trường, 

tỉnh Đồng Nai cấp ngày 10/9/2019. Cập nhật thay đổi 

chủ sở hữu/sử dụng lần cuối ngày 05/3/2021. 

Cọ Dầu II, xã Xuân Đông, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai 
994465 

ông Bùi 

Duy 

Xuân – 

bà 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Trâm 

ông Bùi 

Duy Hà – 

bà 

Nguyễn 

Thị 

Phượng 

BĐS 

6 

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa 

đất số 210, tờ bản đồ số 40; tọa lạc tại ấp Thọ An, xã 

Bảo Quang, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CY 648743, Số 

vào sổ: CS 09805 do Sở tài nguyên và Môi trường, 

tỉnh Đồng Nai cấp ngày 09/10/2020. Cập nhật thay đổi 

chủ sở hữu/sử dụng lần cuối ngày 16/01/2021. 

Bể Bạc, xã Xuân Đông, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai 
994465 

ông Bùi 

Duy 

Xuân – 

bà 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Trâm 

ông 

Nguyễn 

Văn Lực 

BĐS 

7 

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa 

đất số 210, tờ bản đồ số 40; tọa lạc tại ấp Thọ An, xã 

Bảo Quang, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CY 648743, Số 

vào sổ: CS 09805 do Sở tài nguyên và Môi trường, 

tỉnh Đồng Nai cấp ngày 09/10/2020. Cập nhật thay đổi 

chủ sở hữu/sử dụng lần cuối ngày 16/01/2021. 

 

Bể Bạc, xã Xuân Đông, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai 
994465 

ông Bùi 

Duy 

Xuân – 

bà 

Nguyễn 

Thị Thùy 

Trâm 

ông 

Nguyễn 

Văn Lực 
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BĐS 

8 

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa 

đất số 801, tờ bản đồ số 24; tọa lạc tại : Phường Thạnh 

Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 285681, 

số vào sổ cấp GCN: CH10003 do UBND Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 19/11/2015, cập 

nhật thông tin đã hoàn toàn nghĩa vụ tài chính ngày 

25/12/2015, cập nhật thay đổi chủ sở hữu/sử dụng lần 

cuối ngày 21/02/2022. 

ông Văn Trung Tín – 

513/6/4 Nguyễn Oanh, 

Phường 17, Quận Gò 

Vấp, Tp HCM. 

bà Vũ Hoàng Mai Hân – 

490/15 Hương lộ 2, KP2, 

Phường Bình Trị Đông, 

Quận Bình Tân, Tp HCM 

 

Công Ty 

Cổ Phần 

Đầu Tư 

Phát 

Triển 

Thương 

Mại Phú 

Hòa 

ông Văn 

Trung Tín 

và bà Vũ 

Hoàng 

Mai Hân 
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